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	Số:          /BC-SKHĐT
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BÁO CÁO 

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng, phát triển 

các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực 
của tỉnh Kon Tum đến năm 2020


Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của UBND tỉnh (Chương trình số 53/CTr-UBND ngày 08/01/2016); Công văn số 332/VP-KTTH ngày 14/3/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020;

Trên cơ sở số liệu báo cáo của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020(
) (sau đây gọi tắt là Đề án), với những nội dung chính như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án
Trên cơ sở Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực và Đề án đã được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến đến đảng viên, cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn về nội dung Đề án, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương đồng thời chỉ đạo xây dựng và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của ngành mình, cấp mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án(
). 
 Quá trình triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Trên cơ sở kết luận của Tỉnh ủy sau các đợt giám sát và hội nghị sơ kết việc xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, trong đó tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các ngành kinh tế và sản phẩm có triển vọng và tính bền vững cao như: Ngành trồng cây lâu năm và các sản phẩm chế biến từ cao su, cà phê, sâm Ngọc Linh và Hồng Đẳng sâm; ngành du lịch và sản phẩm du lịch sinh thái Măng Đen(
).
2. Kết quả triển khai thực hiện Đề án
2.1. Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
2.1.1. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng chính sách phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực
Công tác xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch được tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Hầu hết các quy hoạch, đề án phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đến xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực đã hoàn thành và phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện Đề án trên thực tế như: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch và điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2015; Quy hoạch phát triển rau, hoa, quả và các loại cây trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện Kon Plông; Quy hoạch vùng nuôi cá nước lạnh huyện Kon Plông; Đề án đầu tư xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông;…
Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghiên cứu xây dựng và ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển một số ngành, sản phẩm chủ lực, chẳng hạn như: Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông. Hiện đang chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Đề án về phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh, Đề án hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
2.1.2. Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến theo Đề án đã đề ra, đồng thời xác định đây là khâu quan trọng, tạo tiền đề cho ngành công nghiệp chế biến phát triển, hướng đến sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh, vì vậy các ngành, địa phương, đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân khai thác hiệu quả quỹ đất trống, chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cây hàng năm và cây công nghiệp lâu năm khác kém hiệu quả sang trồng các loại cây công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao (như cao su, cà phê...); đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhằm đảm bảo điều kiện thụ hưởng các chính sách theo quy định, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sử dụng giống mới để tập trung thâm canh, tăng năng suất. Bên cạnh đó, đã chủ động rà soát, ưu tiên quỹ đất để quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu giấy nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên đã có hiệu quả nhất định, bước đầu đã định hình được một số vùng nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chế biến như cà phê, cao su, sắn, rau, hoa, quả xứ lạnh, sâm Ngọc Linh theo định hướng và phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng vùng, địa phương.
2.1.3. Thu hút đầu tư, hình thành các cơ sở sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, năng suất cao
Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài theo định hướng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực(
), đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung giới thiệu tiềm năng và kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh(
). Đến hết ngày 31/3/2016, đã thu hút, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 177 dự án đầu tư, trong đó có 30 dự án thủy điện vừa và nhỏ, 51 dự án trồng cao su, 04 dự án trồng rừng, 07 dự án chế biến mũ cao su, 38 dự án sản xuất vật liệu xây dựng, 05 dự án về du lịch và khách sạn...

Đã hình thành một số cơ sở sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, năng suất, hiệu quả cao như sản xuất tinh bột sắn, cồn Ethanol, cà phê bột, điện thương phẩm, gạch tuynen, gạch không nung. 
2.1.4. Khai thác, phát triển tiềm năng du lịch
Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng và phát triển các điểm, tuyến du lịch đã được chú trọng, ngành du lịch có bước phát triển tích cực(
) tạo cơ sở để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm du lịch sinh thái Măng Đen thành sản phẩm chủ lực trong giai đoạn tiếp theo. Đã hoàn thành công tác Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông đến năm 2030, công tác lập quy hoạch chi tiết để thu hút đầu tư, phát triển du lịch cơ bản hoàn thành(
); Đã thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh(
) và phê duyệt Đề án đầu tư, liên kết và quảng bá phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020(
), Đề án Đầu tư, xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông(
).
Cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng, hợp tác khai thác một số khu, tuyến, điểm du lịch(
) thì các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được tăng cường(
), góp phần thúc đẩy tăng trưởng và quảng bá hình ảnh cho ngành du lịch tỉnh nhà. Lượng du khách đến Kon Tum không ngừng tăng, đặc biệt là khách quốc tế, năm 2011 đạt 167.801 lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt 53.696 lượt), đến năm 2015 đạt 262.550 lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt 91.750 lượt), nâng tổng mức doanh thu du lịch từ 82,2 tỷ đồng năm 2011 lên 129,2 tỷ đồng năm 2015. Các tháng đầu năm 2016, tổng lượt khách đến Kon Tum ước đạt 138.919 lượt (trong đó, khách quốc tế ước đạt 48.764 lượt); tổng doanh thu của hoạt động du lịch ước đạt 323,9 tỷ đồng. 
2.1.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác thu hút đầu tư, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Giai đoạn 2011-2015 đã đào tạo nghề cho 11.952 lao động (trong đó đào tạo cao đẳng nghề: 17 học viên; trung cấp nghề: 1.071 học viên và đào tạo nghề cho 10.864 lao động nông thôn), đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt 42%. Qua đào tạo nghề đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là lực lượng lao động khu vực nông thôn, đồng thời chuyển dịch cơ cấu lao động; trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, ý thức kỷ luật và kỹ năng lao động của lực lượng lao động đang từng bước được nâng lên.
2.1.6. Đầu tư và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng
Việc huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nối các vùng kinh tế trọng điểm, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã đạt được kết quả. Các dự án đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông trọng điểm như: Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), Quốc lộ 24, Quốc lộ 14C đoạn Km10 - Km98, Dự án đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh, Tỉnh lộ 675... tiếp tục được triển khai thực hiện. Hạ tầng các khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu du lịch sinh thái Măng Đen được tập trung đầu tư và từng bước hoàn thiện. Đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn được quan tâm, đến nay 08 cụm công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp đã và đang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động với tổng diện tích quy hoạch 286,3 ha, tổng mức đầu tư 63.388 triệu đồng. Đã triển khai đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng dự án rau, hoa, quả xứ lạnh như: Đường giao thông trục chính, đường khu dân cư, công trình nước sinh hoạt, hệ thống điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất... Hạ tầng điện từng bước được đầu tư, nâng cấp, đến nay 100% xã phường có điện quốc gia, tỷ lệ hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đạt 98,13% và tỷ lệ số thôn có điện khoảng 97,29%. 

2.1.7. Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ
Đã xây dựng và tổ chức triển khai hơn 30 mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất(
), thực hiện 12 đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực(
); Duy trì công tác nhân giống bằng cấy mô các loại cây dược liệu (Sâm dây, Sâm Ngọc Linh), các loại hoa (Phong lan, Địa lan, Cúc, Đồng tiền) tại phòng thí nghiệm và sản xuất theo các loại meo nấm giống để cung cấp cho thị trường; hỗ trợ 03 doanh nghiệp thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ(
) và hỗ trợ cho vay không lãi suất cho 03 doanh nghiệp (kinh phí cho vay hơn 01 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Phát triển khoa học công nghệ) để thực hiện đầu tư, sản xuất sản phẩm chủ lực(
). Ngoài ra, các địa phương, đơn vị thông qua các chương trình, dự án, các mô hình ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, người dân ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất(
).
2.1.8. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại
Công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư được chú trọng; xây dựng các tài liệu quảng bá và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, tìm hiểu cơ hội đầu tư ; tổ chức các Hội nghị hợp tác phát triển, hội nghị xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư, các tỉnh trong và ngoài nước để kêu gọi các nhà đầu tư tìm hiểu, thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh(
). Công tác tổ chức tham gia hội chợ trong và ngoài nước để quảng bá thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh được đẩy mạnh.
Liên kết kinh tế với các tỉnh, thành phố trong nước và các tỉnh trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia và tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây được quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu thiết lập quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch với tỉnh trên trục Đông Tây qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Phu Cưa gắn với ba vùng kinh tế động lực của tỉnh.

2.2. Kết quả xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực
Mục tiêu đề ra đến năm 2015 là xây dựng, phát triển 5 ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn(
) và 9 sản phẩm chủ lực(
). Kết quả đạt được đến hết ngày 31/3/2016 như sau:
2.2.1. Trồng cây lâu năm
- Phát triển cây cao su: Tổng diện tích cây cao su đã trồng được 74.776ha (tăng 17.888 ha so với năm 2011), đạt 106,8% so với mục tiêu đến năm 2015, diện tích thu hoạch đạt 31.606 ha. Việc triển khai có hiệu quả Đề án chính sách phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh với sự tham gia tích cực từ phía người dân đã góp phần nâng diện tích cao su tiểu điền lên 29.780,3 ha.

Về sản phẩm, ngoài sản phẩm mủ cao su với sản lượng 46.432 tấn (tăng 19.704 tấn so với năm 2011), đạt 92,9% so với mục tiêu đến năm 2015; sản phẩm chế biến sơ chế dưới dạng mủ tờ, mủ cốm dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến sản lượng đạt khoảng 50.000 tấn/năm, trong năm 2015 đã chế biến sâu được 01 sản phẩm từ cao su là sản phẩm dây thun khoanh với sản lượng sản xuất đạt 1.000 tấn/năm được xuất đi các nước như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada... Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thu hút được dự án đầu tư sản xuất, chế biến các sản phẩm khác từ mủ cao su để nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế.
- Phát triển cây cà phê: Đến nay toàn tỉnh đã trồng được 15.265 ha (tăng 3.395 ha so với năm 2011), đạt 127,2% so với mục tiêu đến năm 2015, diện tích thu hoạch đạt 12.910 ha. Sản lượng 35.941 tấn (tăng 9.660 tấn so với năm 2011), đạt 143,8% so với mục tiêu đến năm 2015.

Ngoài sản phẩm cà phê nhân sơ chế thì hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có các cơ sở chế biến sản phẩm cà phê bột như cà phê Đăk Hà, cà phê Da Vàng, cà phê Thanh Hương, cà phê Đăk Mărk,... sản lượng sản xuất trên 500 tấn/năm, đạt 8.3% so với mục tiêu đến năm 2015. Bước đầu đã hình thành sản phẩm cà phê bột và cà phê hòa tan phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Phát triển Sâm Ngọc Linh: Để phát triển Sâm Ngọc Linh thành sản phẩm hàng hóa chủ lực mang thương hiệu quốc gia, trên cơ sở Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc linh, Ủy ban nhân dân điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng đưa toàn bộ diện tích quy hoạch thuộc Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông sang rừng phòng hộ để bảo vệ và phát triển Sâm Ngọc Linh. Đến nay, đã trồng được 180,23 ha Sâm Ngọc Linh(
), đạt 36,1% so với mục tiêu đến năm 2015.

Đã phê duyệt quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh(
). Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và khởi công dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển Sâm Ngọc Linh” thuộc dự án tổng thể “Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, canh tác, mở rộng sản xuất và phát triển thương hiệu Quốc gia cho Sâm Ngọc Linh”.
2.2.2. Trồng rừng và chăm sóc rừng
Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, thực hiện các dự án, chương trình bảo vệ và phát triển rừng, toàn tỉnh đã tổ chức khoanh nuôi được 12.896 ha rừng, trồng 6.496,3 ha rừng tập trung, 16,8 triệu cây phân tán. Do khó khăn về tài chính cũng như vướng mắc trong quá trình triển khai dự án nhà máy giấy và bột giấy, việc đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy theo quy hoạch của nhà đầu tư chậm tiến độ (đến năm 2012 chỉ mới trồng được 367,9 ha)(
), điều này làm ảnh hưởng đến việc phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến các sản phẩm bột giấy và giấy theo mục tiêu đã đề ra(
). Hiện đang thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ quy hoạch vùng nguyên liệu giấy trên địa bàn tỉnh và đã kiến nghị Trung ương giải quyết vướng mắc để tiếp tục đầu tư hoàn thành Nhà máy Bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum.

2.2.3. Công nghiệp chế biến nông lâm sản(
)
Các sản phẩm giấy, bột giấy hiện đang trong giai đoạn đầu tư; chế biến mủ cao su chủ yếu ở bước sơ chế. Đối với sắn và các sản phẩm từ sắn, tổng diện tích sắn hiện nay đã phát triển lên đến 39.486 ha, do vậy mục tiêu ổn định diện tích sắn khoảng 25.000 ha vào năm 2015 chưa thực hiện được; sản lượng sắn thu hoạch 597.952 tấn, đạt 175,9% so với mục tiêu đến năm.

Hiện nay đã có một số cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sắn như: Tinh bột sắn, sản lượng 122 nghìn tấn, đạt 122% so với mục tiêu đến năm 2015; cồn sinh học (Ethanol) 47 triệu lít, đạt 47% so với mục tiêu đến năm 2015.

2.2.4. Sản xuất sản phẩm từ khoáng sản
Đã từng bước chuyển đổi các cơ sở sản xuất gạch nung bình thường sang sản xuất gạch tuynen và kêu gọi đầu tư phát triển gạch không nung, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đến nay đã có 04/09 dự án sản xuất gạch không nung đi vào hoạt động với tổng công suất 20 triệu viên/năm, hiện đang ở giai đoạn sản xuất thử nghiệm, sản lượng gạch không nung là 5 triệu viên, đạt 16,7% so với mục tiêu đến năm 2015, đầu ra sản phẩm gạch không nung còn gặp nhiều khó khăn do giá thành cao, khó cạnh tranh với sản phẩm gạch nung; có 03 nhà máy sản xuất gạch tuynel với sản lượng 72 triệu viên, đạt 60% so với mục tiêu đến năm 2015. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 03 cơ sở sản xuất gạch không nung Bloc lát vỉa hè với sản lượng khoảng 3 triệu viên/năm.
2.2.5. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh có 42 công trình thủy điện vừa và nhỏ được quy hoạch với tổng công suất lắp máy 504,3 MW (đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 33 dự án), trong đó có 15 công trình đã hoàn thành hoà vào lưới điện quốc gia với tổng công suất 133,7MW, 10 công trình đang triển khai xây dựng với tổng công suất 167,5 MW, các vị trí thủy điện còn lại đang trong giai đoạn lập thủ tục đầu tư(
).

Hiện nay đã đưa vào vận hành đường dây và trạm biến áp 220kV Pleiku - Kon Tum, trạng hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh gồm 04 trạm biến áp 110KV với tổng công suất 145MVA; 1.848,57 km đường dây trung thế; 1.406,23 km đường dây hạ thế; 1.386 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 282.769 kVA. Sản lượng điện sản xuất năm 2015 chỉ đạt 700 triệu Kwh (tăng 278 triệu Kwh so với năm 2011), đạt 78,8% so cùng kỳ và bằng 70% so với mục tiêu đến năm 2015, nguyên nhân do ảnh hưởng của El Nino kéo dài.
2.2.6. Rau, hoa, quả xứ lạnh
Đã phê duyệt Quy hoạch phát triển rau-hoa-quả và các loại cây trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện Kon Plông(
) và tiến hành đầu tư hạ tầng thiết yếu tại vùng dự án (đường giao thông, điện, nước), đầu tư vườn thực nghiệm để tiến hành trồng khảo nghiệm và sản xuất cây giống cấy mô các loại rau, hoa xứ lạnh; phòng thí nghiệm thực vật tại Trại thực nghiệm Kon Plông. Một số dự án của các tổ chức, cá nhân đang triển khai đầu tư rau, hoa, quả xứ lạnh theo quy hoạch, cụ thể đã giới thiệu cho 36 dự án với tổng vốn đầu tư 6.615,66 tỷ đồng, riêng trong năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016 đã thu hút được 05 dự án lớn đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông(
). Đến nay diện tích rau, hoa, quả xứ lạnh là 50 ha, trong đó hoa xứ lạnh là 15,3 ha, mặc dù đã sản xuất được các sản phẩm rau, hoa, quả xứ lạnh cung ứng ra thị trường nhưng với diện tích, sản lượng còn thấp.
2.2.7. Thủy sản nước ngọt
Diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ đạt khoảng 614 ha; nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy lợi và hồ thủy điện đạt khoảng 800 ha; số lượng lồng nuôi cá đạt 93 lồng. Sản lượng thủy sản đạt khoảng 1.631 tấn(
). 

Về nuôi cá Tầm, cá Hồi, đã giới thiệu cho 04 dự án với tổng mức vốn đầu tư 26,5 tỷ đồng (trong đó có 01 dự án đã bị thu hồi) và 04 hợp tác xã với tổng diện tích 4,05/17.227,9 ha tổng quỹ đất quy hoạch nuôi cá nước lạnh. Do khoảng cách vận chuyển xa, nguồn thức ăn còn phụ thuộc và bị động làm cho giá cá thương phẩm cao hơn giá thị trường, gây khó khăn trong việc tìm thị trường đầu ra, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã và doanh nghiệp nuôi trồng cá nước lạnh(
). Hiện chỉ còn Công ty Hoàng Ngư đang nuôi 1.500-2.000 con cá Tầm thương phẩm trên địa bàn huyện Kon Plông, trung bình đạt khoảng 1-1,5 kg/con, sản lượng cá Tầm ước đạt 1-1,5 tấn. Tổng sản lượng cá nước lạnh giai đoạn 2011-2015 đạt 24,16 tấn.
2.3. Đánh giá tổng quát
2.3.1. Những thành tựu đạt được
 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và cụ thể hoá nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình vào kế hoạch hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện có đánh giá định kỳ hàng năm để kịp thời chỉ đạo phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh khắc phục khuyết điểm, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tổ chức thực hiện Đề án.
Qua đánh giá tình hình thực hiện, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Công tác quy hoạch cơ bản đã hoàn thành, hầu hết các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng đã được phê duyệt, làm cơ sở triển khai Đề án trên thực tế; đã nghiên cứu xây dựng, ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp, bước đầu tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế; hệ thống kế cấu hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông quan trọng đang từng bước được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu cho phát triển…

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã góp phần mang lại kết quả tích cực trong việc xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh trong các năm qua. Vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp (cà phê, cao su, sắn, sâm Ngọc Linh, rau, hoa xứ lạnh) đang dần được hình thành; các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực cũng đã có bước phát triển đúng định hướng đề ra. Đã hoàn thành trước một số chỉ tiêu đến năm 2015 như: Diện tích cao su đạt 106,9%, cà phê đạt 127,2%, sản lượng cà phê đạt 143,8%, sản lượng sắn đạt 175,9%, sản xuất tinh bột sắn đạt 122%; một số chỉ tiêu khác thực hiện ở mức khá như: Sản lượng mủ cao su đạt 92,9%.
Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với nổ lực của các cấp, các ngành trong xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.
2.3.2. Những hạn chế, yếu kém
Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh vẫn còn những hạn chế, yếu kém sau:

- Việc phát triển các vùng nguyên liệu để có cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến còn chậm, nhất là trồng trừng nguyên liệu giấy, rau hoa, xứ lạnh, sâm Ngọc Linh, dẫn đến một số chỉ tiêu thực hiện thấp. Một số sản phẩm đã được sản xuất và tiêu thụ trên thị trường như tinh bột sắn, cồn Ethanol, điện thương phẩm, gạch tuynen, cà phê bột,... nhưng sản lượng, sức cạnh tranh thấp, tỷ trọng các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực trong tổng giá trị sản phẩm của tỉnh chưa cao; chưa thu hút được các dự án đầu tư sản xuất, chế biến các các sản phẩm từ cao su, sâm Ngọc Linh; Nhà máy Bột giấy và giấy Tân Mai chậm tiến độ, chưa tạo ra được sản phẩm.

- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp chế biến vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về nguồn nguyên liệu sẵn có. Các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản và các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, vốn ít, sản phẩm nghèo nàn, chất lượng chưa cao, công nghệ lạc hậu, thị trường nhỏ lẻ, sức cạnh tranh thấp.

- Nguồn nhân lực của một số địa phương, đơn vị nhìn chung còn thiếu; lao động qua đào tạo trên địa bàn còn thấp. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống mới chỉ tập trung ở một số ngành, lĩnh vực. Một số kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án chậm đưa vào áp dụng trong thực tiễn.

- Chưa có giải pháp phù hợp để hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Chưa thu hút được doanh nghiệp thực hiện việc bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra cho nông sản.
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém
Ngoài những nguyên nhân khách quan do việc kiềm chế lạm phát của Chính phủ, giá cả thị trường và đầu ra một số sản phẩm luôn biến động bất lợi, nhất là giá các sản phẩm chủ lực (cao su, cà phê) giảm thấp, ảnh hưởng của thiên tai hạn hán, ElNino kéo dài, thì nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, yếu kém trên chủ yếu là do: Trách nhiệm, nhận thức và việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án ở các cấp, các ngành chưa thật sự quyết liệt, năng động, có nơi chưa chưa xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án; nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế, chưa phát huy được các nguồn lực ngoài ngân sách; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thật tốt; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên…
2.3.4. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người dân.

Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển cây, con thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn như cao su, cà phê xứ lạnh; chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.
Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi, thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được triển khai đa dạng, dưới nhiều hình thức.
Nhiệm vụ xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh được phân công cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, địa phương để triển khai đồng bộ ngay sau khi ban hành Đề án.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN VÀ SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI
Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, xây dựng, phát triển thành công các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; cần cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 1071-KL/TU ngày 26/4/2014 của Tỉnh ủy Kon Tum(
).

Định kỳ hàng năm, các cấp, các ngành tổ chức đánh giá việc thực hiện Đề án ở cấp mình, ngành mình; trên cơ sở đó tiến hành rà soát chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án cho phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Đề án và Kết luận số 1071-KL/TU ngày 26/4/2014 của Tỉnh ủy Kon Tum. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 để tổ chức thực hiện ngay từ những năm đầu tiên.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Định kỳ các cấp, các ngành tổ chức rà soát, đánh giá để bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sản xuất cho phù hợp; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp ở những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến.

3. Triển khai có hiệu quả các chính sách khuyến khích, phát triển các cây, con thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn như cao su, cà phê xứ lạnh; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra được những sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm. Chú trọng công tác khảo nghiệm, thực nghiệm để chọn giống có năng suất, chất lượng cao gắn với quy trình sản xuất tiên tiến, áp dụng công nghệ cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, khoáng sản. Khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực. Chú trọng phát triển các ngành kinh tế và sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao và có triển vọng phát triển lâu dài, gồm: Ngành trồng cây lâu năm mà trọng tâm là các loại cây cao su, cà phê, sâm Ngọc Linh; gắn với các sản phẩm chủ lực chế biến từ cao su, cà phê, sâm Ngọc Linh và Hồng Đẳng sâm; ngành du lịch gắn với sản phẩm chủ lực là du lịch sinh thái Măng Đen.
5. Tiếp tục rà soát, đầu tư mạng lưới thương mại dịch vụ trên địa bàn. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường. Xây dựng kế hoạch hợp tác, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Rà soát, khảo sát, lập danh mục các dự án đầu tư đảm bảo có đầy đủ thông tin để kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn. Chú trọng xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực. tiếp tục tháo gỡ khó khăn để sớm đưa dự án Nhà máy giấy và bột giấy Tân Mai đi vào hoạt động.
6. Tiếp tục rà soát, đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ phát triển du lịch trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo điều kiện tiến đến phát triển ngành du lịch và sản phẩm Du lịch sinh thái Măng Đen trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó chú trọng phát huy các công trình lịch sử, bản sắc dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.

7. Tăng cường công tác đào tạo nghề; tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút lao động có chất lượng; tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển nhân lực trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực cho giai đoạn 2016-2020.

8. Xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực phải gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, xây dựng, phát triển thành công các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân tỉnh như sau:
- Chỉ đạo các sở, ngành quản lý nhà nước đối với các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đánh giá lại điều kiện tự nhiên, tình hình biến đổi khí hậu, xu hướng, tốc độ phát triển và nhu cầu thị trường trong và ngoài nước của các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực,... tham mưu Ủy ban nhân tỉnh điều chỉnh lại mục tiêu của Đề án cho phù hợp.
- Tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương, Tổng Công ty nguyên liệu giấy Việt Nam sớm hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt Nhà máy giấy và bột giấy Tân Mai đi vào vận hành.

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến công, khuyến nông, sử dụng hợp lý nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến các sản phẩm chủ lực (Sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng Sâm, Cà phê,…). Đẩy nhanh việc xây dựng, tham mưu ban hành Đề án về phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh, Đề án hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo rà soát thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án triển khai cầm chừng, có biểu hiện “giữ chỗ” để giới thiệu cho các nhà đầu tư thực sự có năng lực. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn được hưởng các ưu đãi khi vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ (thủ tục hành chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xác nhận đất không có tranh chấp và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản, ghi nhận tài sản trên đất,...).
- Chỉ đạo các ngành, địa phương sớm hoàn thành việc sáp nhập các trung tâm công lập ở các huyện cho phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định tham gia giáo dục nghề nghiệp. 
Trên đây là báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận

- UBND tỉnh;
         
- Lưu VT, KT, ĐNL (03b).                                      
	  GIÁM ĐỐC
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(�) Phê duyệt tại Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh. 


(�) Tại Công văn số 2096/UBND-KTTH ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


(�) Tại Công văn số 1106/UBND-KTTH ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 


(�) Tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 06-10-2011, số 980/QĐ-UBND ngày 22-11-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


(�) Tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần 2 - năm 2013, tại Gia Lai. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, đoàn công tác của các nhà đầu tư Hàn Quốc, giám đốc ADB tại Việt Nam... đến tỉnh tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với Đoàn tham tán đầu tư nước ngoài. Tham gia diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2013...


(�) Năm 2011 toàn tỉnh chỉ có 51 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 967 phòng thì đến năm 2015, đã cã 106 đơn vị đăng ký kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ với trên 1.963 phòng, trong đó có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 5 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, 40 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao, 59 cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


(�) Đã phê duyệt: Khu vực phía Đông Nam đô thị Konplông; Khu du lịch sinh thái phía Đông Bắc đô thị Konplông; Khu du lịch phục vụ chất lượng cao phía Tây Bắc đô thị Konplông; Khu du lịch sinh thái Kon Tu Rằng; Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thuộc đô thị KonPlông, huyện KonPlông; Quy hoạch chi tiết Điểm dân cư khu vực ngã tư đường Trường Sơn Đông xã Hiếu, huyện Kon Plông.


(�) Tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh.


(�) Tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


(�) Tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh..


(�) Trên địa bàn thành phố Kon Tum có 32 điểm du lịch về văn hóa, di tích lịch sử, 03 điểm du lịch về lịch sử cách mạng và 01 điểm du lịch sinh thái. Các huyện có 40 điểm du lịch về văn hóa di tích lịch sử, 11 điểm du lịch tham quan về lịch sử cách mạng và 23 điểm du lịch về sinh thái nghỉ dưỡng. Hiện nay, ngoài các tuyến du lịch nội tỉnh, tỉnh Kon Tum còn tham gia vào các tuyến du lịch liên tỉnh và quốc tế: Tuyến du lịch “Con đường Xanh Tây Nguyên” được nối vào “ Con đường di sản Miền Trung và Tây Nguyên” và “ Con đường huyền thoại Trường Sơn” để hình thành nên một con đường du lịch “xuyên quốc gia”; Tuyến “Con đường di sản Việt Nam”. Tuyến du lịch quốc tế: “Con đường di sản Đông Dương”; Tuyến “Con đường du lịch Hữu nghị” xuất phát từ Kon Tum qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia và về Việt Nam; tuyến du lịch Caravan đi qua các nước Thái Lan, Camphuchia, Lào và Việt Nam... 


(�) Đã tổ chức và tham gia nhiều lễ hội, hội nghị, hội thảo hợp tác phát triển du lịch, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, tiêu biểu như: Tổ chức liên hoan dân ca, dân vũ khu vực Tây Nguyên; Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Măng Đen huyện Kon Plông; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen; tổ chức các kỳ liên hoan ẩm thực Kon Tum; các đêm hội cồng chiêng - Giao lưu và phát triển; Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Kon Tum;… tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 8 về tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam; Hội nghị hợp tác phát triển các địa phương Việt Nam - Lào - Thái Lan và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Lào - Thái Lan;… tham gia liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trên hành lang kinh tế Đông-Tây và các tỉnh có thế mạnh về du lịch (Đến nay, tỉnh Kon Tum đã thiết lập kết nối phát triển du lịch chính thức với các tỉnh Tây Nguyên; Quảng Ngãi, Bình Định; Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan);… Thông qua việc tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, liên kết phát triển tại các tỉnh, thành trong và ngoài nước đã góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng về du lịch tỉnh Kon Tum.   


 


(�) Mô hình thâm canh sắn (năng suất 300-320 tạ/ha); mô hình cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp ghép với 3 dòng cà phê mới (TR5, TR9, TR10); chuyển giao mô hình trồng sâm dây trên địa bàn huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông; ứng dụng các thiết bị sấy cà phê cho các xã thuộc vùng Đông Trường Sơn của tỉnh; sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap; mô hình thâm canh tăng năng suất cây cao su; mô hình trồng các loại rau, hoa xứ lạnh có giá trị kinh tế cao, có khả năng cạnh trên trên địa bàn huyện Kon Plông.


(�) Tuyển chọn các giống cà phê chè phục vụ sản xuất cho vùng Đông Trường Sơn; ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống cây hoa Lily nhằm sản xuất củ giống thương phẩm tại tỉnh Kon Tum; sản xuất giống hoa hồ điệp, hoa lily, đồng tiền... đã và đang triển khai nghiên cứu, sản xuất “Nước giải khát sâm dây” đóng lon và “cao sâm dây” từ nguồn nguyên liệu của địa phương; nghiên cứu, sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đăk Hà. Đề tài "Nghiên cứu nhân giống vô tính và sản xuất sinh khối rễ cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)" đã nghiên cứu nhân giống thành công cây sâm Ngọc Linh cấy mô và triển khai trồng trên diện tích 1.700m2. 


(�) Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản các sản phẩm như: Trà Linh Chi Sâm, Trà Linh chi, Trà Trinh nữ Hoàng Cung, Trà Ngũ vị tử, Trà Hà thủ ô, Trà Diệp Hạ Châu để áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thái Hòa; Nghiên cứu hoàn thiện được quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá rô đồng phù hợp với điều kiện trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH MTV Trang Trại Plei Kần, Ngọc Hồi triển khai thực hiện; Đề tài “Chuyển giao công nghệ ương, ấp giống cá Tầm Siberi trên địa bàn huyện Kon Plong phục vụ nhu cầu phát triển nghề nuôi cá Tầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số địa phương khác” do Công ty CP Hoàng Ngư Măng Đen triển khai thực hiện. 


(�) 01 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung; 02 đơn vị triển khai sản xuất hoa thương phẩm tại Măng Đen, huyện Kon Plông. 


(�) Từ năm 2011-2015 đã phối hợp với Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam hỗ trợ giống cà phê vối lai đa dòng phục vụ tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh với số lượng 1.180kg hạt giống và 60.000 cây giống; năm 2014-2015 Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Công ty Nesles hỗ trợ khoảng 968.517 cây giống cà phê (hỗ trợ 50% giá giống) cho nhân dân để phục vụ trồng tái canh và trồng mới. Huyện Đăk Hà đã triển khai cho người dân sử dụng chế phẩm sinh học trên các loại cây trồng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hệ số sử dụng đất và kéo dài chu kỳ kinh doanh của cây cà phê; áp dụng công nghệ cao vào một số mô hình như nuôi cá nước ngọt, trồng hoa lily, trồng cây thanh long ruột đỏ và áp dụng công nghệ biogas và oxy hóa để xử lý chất thải trong các nhà máy sản xuất công nghiệp...


(�) Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 8 về tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam; Hội nghị hợp tác phát triển các địa phương Việt Nam - Lào - Thái Lan và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Lào - Thái Lan;… 


(�) (1) trồng cây lâu năm; (2) trồng rừng và chăm sóc rừng; (3) công nghiệp chế biến nông lâm sản (xay xát và sản xuất bột; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su); (4) sản xuất sản phẩm từ khoáng sản (sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại); (5) sản xuất, truyền tải và phân phối điện.


(�) (1) cà phê, (2) cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su, (3) sắn và các sản phẩm chế biến từ sắn, (4) sâm Ngọc Linh, (5) rau hoa xứ lạnh, (6) thủy sản nước ngọt (Cá Tầm, cá Hồi và thủy sản khác), (7) bột giấy và giấy, (8) gạch ngói, (9) điện trở thành các sản phẩm chủ lực của tỉnh.


(�) Gồm: 11,23 ha thuộc Dự án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng (giai đoạn 2011-2015 trồng được 5,86 ha) và 169 ha của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh.


(�) Tổng diện tích quy hoạch 31.742,8 ha, trong đó vùng lõi - vùng trồng Sâm Ngọc Linh là 16.988,3 ha.


(�) Quy hoạch trồng rừng nguyên liệu Nhà máy Bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum Tổng diện tích quy hoạch là 74.550 ha; trong đó diện tích trồng rừng tập trung là 66.310 ha và diện tích trồng rừng phân tán 8.240 ha;


(�) Đến năm 2015 là 130 nghìn tấn và đến năm 2020 là 200 nghìn tấn;


(�) Theo Đề án gồm: Xay xát và sản xuất bột; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản phẩm từ cao su;


(�) 16 công trình đang lập dự án đầu tư với tổng công suất 197,1 MW và 01 công trình chưa có chủ trương đầu tư có công suất 06 MW.


(�) Tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh (quy mô 1.392 ha, trong đó, rau - hoa - quả là 482 ha, chè Ô long, cây dược liệu là 818 ha, diện tích các loại đất khác là 92 ha.).


(�) Dự án đầu tư phát triển nông nghiệp chất lượng cao của Công ty Vin Eco - thuộc Tập đoàn Vin Group với quy mô dự án 500 ha, tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng; dự án Nông trại hữu cơ Kon Tum Bellest với quy mô 100ha, tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng; dự án công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen với quy mô 1.350ha, tổng mức đầu tư 5.100 tỷ đồng; dự án trồng và phát triển nguồn nguyên liệu nông sản cao xuất khẩu của công ty TNHH Đông Phương - Quảng Nam, với quy mô 30ha, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng; Dự án Nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH KonPlong Agri-Tourism với quy mô 30,6ha, tổng mức đầu tư khoảng 75 tỷ đồng.


(�) Sản lượng khai thác 606 tấn, nuôi trồng 1.025 tấn.


(�) Hiện nay 02 hợp tác xã cá Tầm, cá Hồi tại xã Hiếu và Pờ Ê huyện Kon Plông đã ngừng hoạt động, 02 hợp tác xã còn lại tại xã Đăk Long và Măng Cành cũng hoạt động cầm chừng  


(�) Kết luận của Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết sô 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực. 
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		Phụ lục 02

		DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI BÁO CÁO SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN VÀ SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA TỈNH ĐẾN NĂM 2020

		STT		Cơ quan quản lý/ Thực hiện chương trình		Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03
(trước ngày 06/4/2016 theo văn bản yêu cầu số 362/SKHĐT-KTVX, ngày 22/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

						Chất lượng báo cáo						Ghi chú

						Nội dung theo đề cương		Biểu mẫu		Thời gian		Thời gian đơn vị gửi báo cáo (trước ngày 6/4/2016)		Hình thức gửi

		1		Sở Nông nghiệp và PTNT		Đạt		Đạt		Không đạt		4/12/16		Bản giấy số 106/BC-SNN

		2		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội		Đạt		Đạt		Đạt		4/6/16		Bản giấy số 73/LĐTBXH-LĐVL

		3		Sở Tài chính		Đạt		Đạt		Đạt		3/31/16		Bản giấy số 683/STC-QLNS

		4		Sở Công Thương		Đạt		Đạt		Đạt		4/5/16		Bản giấy số 89/BC-SCT

		5		Sở Khoa học Công nghệ		Đạt		Đạt		Không đạt		4/8/16		Bản giấy số 53/BC-SKHCN

		6		Ngân hàng Nhà nước		Đạt		Đạt		Đạt		4/5/16		Bản giấy số 60/BC-KTU

		7		Trung tâm Xúc tiến đầu tư		Đạt		Đạt		Đạt		4/5/16		Bản giấy số 20/BC-XTĐT

		8		Ban Quản lý Khu kinh tế		Đạt		Đạt		Đạt		3/31/16		Bản giấy số 65/BC-BQLKKT

		9		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		Đạt		Đạt		Không đạt		5/6/16		Bản giấy số 110/BC-SVHTTDL

		10		Sở Tài nguyên Môi trường		chưa báo cáo

		11		UBND Huyện Đăk Hà		Đạt		Thiếu biểu		Đạt		4/4/16		Bản giấy số 125/BC-UBND

		12		UBND Huyện Đăk Glei		Đạt		Thiếu biểu		Không đạt		4/13/16		Bản giấy số 109/BC-UBND

		13		UBND Huyện Sa Thầy		Đạt		Thiếu biểu		Không đạt		4/12/16		Bản giấy số129/BC-UBND

		14		UBND Thành phố Kon Tum		Đạt		Đạt		Không đạt		4/26/16		Bản giấy số173/BC-UBND

		15		UBND Huyện Đăk Tô		Đạt		Đạt		Không đạt		4/21/16		Bản giấy số 89/BC-UBND

		16		UBND Huyện Ngọc Hồi		Đạt		Thiếu biểu		Không đạt		5/11/16		Bản giấy số 109/BC-UBND

		17		UBND Huyện Tu Mơ Rông		Đạt		Đạt		Không đạt		4/21/16		Bản giấy số 201/BC-UBND

		18		UBND Huyện Kon Rẫy		Đạt		Đạt		Không đạt		4/27/16		Sở KHĐT chỉ nhận được file báo cáo

		19		UBND Huyện Kon Plong		Đạt		Thiếu biểu		Không đạt		4/21/16		Sở KHĐT chỉ nhận được file báo cáo

		20		UBND huyện Ia H'Drai		chưa báo cáo

		21				Đạt		Đạt		Không đạt		1/15/16		Bản giấy số 16/BC-UBND





SPCL

		Phụ lục 01

		KẾT QUẢ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN 
VÀ SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2011-2015

		TT		Sản phẩm		ĐVT		Thực hiện năm 2011		Mục tiêu đến 2015		Thực hiện đến 31/3/2016		Kết quả thực hiện so với (%)				Ghi chú

														Thực hiện năm 2011		Kế hoạch

		1		2		3		4		5		6		7=6/4		8=6/5		9

		1		Cao su

		-		Diện tích		Ha		56,888		70,000		74,776		131.44		106.82

		-		Sản lượng		Tấn		26,728		50,000		46,432		173.72		92.86

		-		SP sản xuất từ cao su		SP				100,000						0.00

		2		Sắn

		-		Diện tích		Ha		41,709		25,000		39,486		94.67		157.94

		-		Sản lượng		Tấn		628,981		340,000		597,952		95.07		175.87

		-		Tinh bột sắn		Tấn		77,450		100,000		122,000		157.52		122.00

		-		Cồn sinh học		Triệu lít				100		47				47.00

		3		Cà phê

		-		Diện tích		Ha		11,870		12,000		15,265		128.60		127.21

		-		Sản lượng		Tấn		26,281		25,000		35,941		136.76		143.76

		-		Cà phê bột		Tấn				6,000		500				8.33

		4		Sâm Ngọc Linh

		-		Diện tích		Ha				500		180.23				36.05

				Trong đó diện tích thu hoạch		Ha				100						0.00

		-		Sản lượng		Tấn				40						0.00

		5		Rau, hoa, quả xứ lạnh

		-		Diện tích		Ha				500		50				10.00

				Trong đó hoa xứ lạnh		Ha				100		15.3				15.30

		-		Sản lượng		Tấn				6,750						0.00

		6		Thủy sản nước ngọt (cá Tầm, cá Hồi)

		-		Diện tích		Ha		1,411						0.00		0.00

		-		Sản lượng		Tấn		2,130						0.00		0.00

				Trong đó cá Tầm, cá Hồi										0.00		0.00

				Diện tích		Ha

				Sản lượng		Tấn				500		24.2				4.83

		7		Bột giấy và giấy		Tấn				130,000						0.00

		8		Gạch, ngói		Tr.viên

		-		Gạch tuynen		Tr.viên		70		120		72		102.86		60.00

		-		Gạch không nung		Tr.viên				30		5				16.67

		9		Sản xuất điện		1000Kwh		422,000		1,000,000		700,000		165.88		70.00






